
Stt Tên hàng hóa
Yêu cầu ký thuật

/kích cỡ
Số lượng

NƯỚC SẢN 

XUẤT
ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

2 Máy súc rửa dạ dày tự động SC-IA/SC-II 1 TQ

3

Máy nghe tim thai Bistos Hi-bebe BT200ml

Thời gian 

hoạt động pin 360 phút 

dạng bỏ túi 1 NHẬT

1 TQ

2 TQ

5 Máy doppler nghe tim thai 2 TQ

7 Núm máy đo điện tim 6 TQ

8 Đầu dò đo cơn go tử cung Avalon FM120 2 TQ

9 Dầu dò đo tim thai Avalon FM120 2 TQ

10 Máy xông khí dung Omron NE-C28 Tốc độ xông cao 0.4ml/phút. Khí dung thoát ra 0.4ml. Dung tích thuốc 7ml 1 NHẬT

11 Máy điện xung trung tần Đông Á 1 TQ

3 TQ

4 TQ

13 Máy châm cứu 10 VN

14 Máy răng Gnatus (ghế + bộ khám điều trị răng hàm mặt + lấy cao răng bằng siêu âm) 1 ĐỨC

15 Máy Xquang răng 1 NHẬT

16 Máy đo huyết áp người lớn + ống nghe 40 NHẬT

17 Máy đo huyết áp trẻ em 4 NHẬT

18 Máy đo huyết áp điện tử trẻ em 1 NHẬT

19 Cân sức khỏe trẻ em 1 VN

20 Nồi hấp ướt bằng điện 50L 1 HÀN QUỐC

21 Nồi hấp tiệt trùng 1 HÀN QUỐC

22 Gường Y tế 1 tay quay Osada SD-11TC 8 TQ

23 Máy đo nhiệt độ cơ thể UNI-T UT30H 2 TQ

4 Máy nghe tim thai A100C Tần số: 2.0+0.2Mhz. Kích 

thước: 142x112x42. 

Nguồn Pin: 9V
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12 Máy điện châm



24 Xe đẩy bình Oxy cỡ lớn 2 VN

25 Giá đỡ bình Oxy Inox 1 VN

26 Xe đẩy bình Oxy 40l 2 VN

28 Nệm y tế thẳng nguyên tấm 10 VN

29 Đồng hồ Oxy Kimura 2 NHẬT

30 Xe tiêm inox 3 tầng có xô, có ngăn kéo, có giỏ sát khuẩn 1 VN

31 Xe đẩy tiêm thuốc 2 tầng 1 VN

33 Bộ dụng cụ chíp chắp mắt 1 PAKISTAN

34 Kéo cắt chỉ cán vàng, đầu thẳng dài 12cm 2 PAKISTAN

35 Hộp Inox đựng bông 7cm 1 VN

36 Kelly thẳng 16cm 16cm 10 PAKISTAN

37 Kelly cong 12cm 12cm 10 PAKISTAN

Pence kẹp kim 16cm 16cm 20 PAKISTAN

38 Pence kẹp kim 14cm 14cm 2 PAKISTAN

41 Kéo cắt chỉ mũi nhọn 15cm 15cm 2 PAKISTAN

42 Kéo cắt chỉ mũi nhọn 9.5cm 9.5cm 2 PAKISTAN

43 Kéo thẳng nhọn 12cm 20 PAKISTAN

44 Kéo thẳng đầu nhọn 16cm 10 PAKISTAN

45 Kẹp Kocher không mấu 16cm 10 PAKISTAN

46 Phẩu tích không mấu 12cm 10 PAKISTAN

47 Phẩu tích không mấu 16cm 6 PAKISTAN

48 Phẩu tích có mấu 12cm 10 PAKISTAN

49 Túi cấp cứu 1 VN

Duyệt lãnh đạo Trưởng khoa Dược-TTB-VTYT Người tổng hợp

Cam Lâm, ngày  15 tháng 4 năm 2023


